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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần: Thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật (Engineering Materials Laboratory)

Mã số học phần: 7090434
Số tín chỉ học phần: 01(0-2-1) 
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 0
	Bài tập: 0
	Thực hành: 15

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 7,5


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Thị Thủy	040904-05
2. ThS. Nguyễn Thanh Tùng	040904-14
3. ThS. Nguyễn Duy Chỉnh	040904-13
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Vật liệu kỹ thuật (7090445)
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách thực hiện để phân tích được cấu trúc của vật liệu kim loại
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thiết bị để phân tích cấu trúc, đặc điểm tính chất của hợp kim. 
4.1.2. Nắm được quy trình thực hiện chuẩn bị mẫu phân tích tổ chức tế vi
4.1.3. Phân tích cấu trúc, đặc điểm tính chất của hợp kim. 
4.1.4. Nắm được quá trình kết tinh và cấu tạo của thỏi đúc
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Nắm được nguyên lý làm việc cơ bản của thiết bị kim tương
4.2.2.  Nhận dạng được vật liệu qua tổ chức tế vi
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 04 bài:
Bài 1. Chuẩn bị mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi của kim loại và hợp kim
Bài 2. Cấu tạo và nguyên lý vận hành kính hiển vi kim loại
Bài 3. Phân tích tổ chức tế vi của thép và gang
Bài 4. Nghiên cứu quá trình kết tinh và cấu tạo thỏi đúc


6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1:
	Chuẩn bị mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi của kim loại và hợp kim
	5
	4.1.2

	1.1
	Mục đích và yêu cầu
	
	

	1.2
	Nội dung thí nghiệm
	
	

	1.3
	Phần thực nghiệm
	
	

	1.4
	Báo cáo kết quả thí nghiệm
	
	

	Bài 2:
	Cấu tạo và nguyên lý vận hành kính hiển vi kim loại
	2
	4.1.1

	2.1
	Mục đích thí nghiệm
	
	

	2.2
	Nguyên lý của kính hiển vi kim loại
	
	

	2.3
	Báo cáo tóm tắt các bước vận hành kính hiển vi quang học
	
	

	Bài 3:
	Phân tích tổ chức tế vi của thép và gang
	5
	4.1.3

	3.1
	Mục đích yêu cầu
	
	

	3.2
	Tìm hiểu các tổ chức tế vi của hợp kim Fe-C ở trạng thái cân bằng
	
	

	3.3
	Tiến hành phân tích kết quả thực nghiệm
	
	

	3.4
	Báo cáo kết quả thí nghiệm
	
	

	Bài 4:
	Nghiên cứu quá trình kết tinh và cấu tạo thỏi đúc
	3
	4.1.4

	4.1
	Mục đích yêu cầu
	
	

	4.2
	Tìm hiểu lý thuyết chung và quá trình kết tinh và cấu tạo của thỏi đúc
	
	

	4.3
	Tiến hành làm thực nghiệm về quá trình kết tính
	
	

	4.4
	Báo cáo kết quả thí nghiệm
	
	


 
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết 
- Hướng dẫn làm thực hành
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt 100% số giờ làm thí nghiệm.
- Làm báo cáo kết quả và bảo vệ thí nghiệm
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm báo cáo / Bảo vệ thí nghiệm
	
	100%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.  Tài liệu học tập

[1] Phạm Thị Thủy, Bài giảng thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật, NXB Đại học Mỏ địa chất
[2] Đoàn Văn Ký, Bài giảng vật liệu cơ khí, NXB Đại học Mỏ địa chất, 2001.
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